
[bookmark: _Hlk133090577]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II - LỚP 4
Năm học: 2023 - 2024

           
	STT
	Chủ đề
	Số câu
	TN
	TL
	Tổng

	1
	Đọc hiểu văn bản
	5
	1,2,3,4
	5
	

	
	Số điểm
	
	2 điểm
	1 điểm
	3 điểm

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	3
	Câu 6
	Câu7,8
	

	                 
	Số điểm
	
	0,5 điểm
	1,5điểm
	2 điểm

	  3
	Viết
	1
	
	1
	5 điểm

	
	Tổng 
	
	
	
	10 điểm




ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI KÌ II - LỚP 4
Năm học: 2023 - 2024

A- KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (5 điểm)
 Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: 
	Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:
SAU TRẬN MƯA RÀO
	Một giờ sau cơn dông, người ta hầu như không nhận thấy trời hè vừa ủ dột. Mùa hè, mặt đất cũng chóng khô như đôi má em bé.
	Không gì đẹp bằng cây lá vừa tắm mưa xong, đang được mặt trời lau ráo, lúc ấy trông nó vừa tươi mát, vừa ấm áp...Khóm cây, luống cảnh trao đổi hương thơm và tia sáng. Trong tán lá, mấy cây sung và chích chòe huyên náo, chim sẻ tung hoành, gõ kiến leo dọc thân cây dẻ, mổ lách cách trên vỏ. Hoa cẩm chướng có mùi thơm nồng nồng. Ánh sáng mạ vàng những đóa hoa kim cương, vô số bướm chập chờn trông như những tia sáng lập lòe của đóa đèn hoa ấy.
	Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày lên trên cánh hoa không một tí bụi. Thật là giàu sang mà cũng thật là trinh bạch. Cảnh vườn là cảnh vắng lặng dung hòa với nghìn thứ âm nhạc, có chim gù, có ong vo ve, có gió hồi hộp dưới lá.
                                                                   Vích-to Huy-gô
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Mùa hè, sau trận mưa rào, mặt đất được so sánh với gì ?
	a/-  Đôi mắt của em bé.                                          b/-  Đôi môi của em bé..
	c/-  Mái tóc của em bé.                                           d/- Đôi má của em bé. 
Câu 2: (0,5 điểm)  Trong bức tranh thiên nhiên (sau trận mưa rào) này, em thấy cái đẹp nào nổi bật nhất ? 
          a/-  Cây lá.                                                              b/-  Chim chóc, ong bướm.
          c/-  Bầu trời.                                                           d/-  Tất cả các đáp án trên.
Câu 3: (0,5 điểm)  Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ âm thanh trong khu vườn sau trận mưa rào ?
	a/- Tiếng chim gù, tiếng ong vo ve.
	b/- Tiếng chim gù, tiếng ong vo ve, tiếng gió hồi hộp dưới lá.	
	c/- Tiếng gió hồi hộp dưới lá, tiếng chim gù.
	d/- Tiếng gió hồi hộp dưới lá, tiếng ong vo ve.
Câu 4: (0,5 điểm) Trong câu sau tác giả đã dùng nghệ thuật nào?
- Cây cỏ vừa tắm gội xong, trăm thức nhung gấm, bạc, vàng bày lên trên cánh hoa không một tí bụi.
	a/- Nhân hoá.                 b/- So sánh.             c/-. So sánh và nhân hoá                                                   
Câu 5: (1 điểm) Em hãy nêu nội dung chính của bài văn?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Câu 6: (0,5 điểm) Từ "Trinh bạch" thuộc từ loại nào ?
	a. Danh từ.                                b. Động từ.                                      c. Tính từ.
Câu 7: (0,5 điểm) Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp:
Nhà nước đã vận động các dân tộc thiểu số bãi bỏ tập quán.........................................
(du canh du cư, du mục, du lịch, du ngoạn)
Câu 8: (1 điểm) Bằng trí thông minh và sự nhanh nhẹn, anh chiến sĩ đã phát hiện ra đường đi của giặc.
                Em hãy trả lời các ý sau:
a- Trạng ngữ ?: ..................................................................................................................
    Trạng ngữ trên chỉ ý gì cho câu?: ................................................................................
b- Chủ ngữ ?: .....................................................................................................................
c- Vị ngữ ?: .......................................................................................................................
		
	B- KIỂM TRA VIẾT:   (5 điểm)
	
	Đề bài: Hãy viết bài văn tả về một cây hoa mà em yêu thích nhất.
	



